	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC

ĐỘI CSĐTTP VỀ KT-MT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH HOẠT CƠ SỞ BÍ MẬT 

Bí danh SỮA; Số hồ sơ: …………………………
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Cấp bậc

	1
	Đ/c Trần Phan Hồng Hải
	P.Trưởng Công an huyện
	Thiếu tá

	2
	Đ/c Nguyễn Thị Hương
	Cán bộ trực tiếp sử

dụng CSBM
	Thượng úy


Bình Lục, ngày     tháng       năm 2023
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH
Thượng úy Nguyễn Thị Hương


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày    tháng   năm 202
BÁO CÁO

V/v thay đổi CTVBM sinh hoạt trong HTBM

Kính gửi: Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục

Tên tôi là: Nguyễn Thị Nhung

Cấp bậc : Trung úy                    Chức vụ: Cán bộ


Tôi xin báo cáo lãnh đạo phòng về việc thay đổi một số CTVBM sinh hoạt trong HTBM bí danh “Nước” số hồ sơ:19LH0820/11111E cụ thể như sau:

Để đảm bảo quá trình liên lạc trao đổi thông tin tài liệu giữa trinh sát và CTVBM được đảm bảo tuyệt đối bí mật an toàn. Tôi báo cáo và đề xuất lãnh đạo đưa CTVBM ………………………………………………………………………  vào sinh hoạt tại HTBM từ tháng …./202…

Vậy tôi báo cáo và đề xuất lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo.

	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Trung úy Nguyễn Thị Nhung


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  31 tháng 7 năm 2018


DANH SÁCH CTVBM SINH HOẠT TẠI HTBM THÁNG 7/2018
Bí danh “CỐC”; Số hồ sơ: 65LH0618/111CS

	STT
	Bí danh CTVBM
	Số hồ sơ
	Cán bộ sử dụng

	1
	“PHÊ”
	82LT0615/111CS
	Trần Đăng Khoa

	2
	“VÕ”
	29LC0418/111CS
	Trần Thanh Hải

	3
	“LA”
	27LC0418/111CS
	Nguyễn Thị Nhung

	4
	“HÙNG”
	37LC0418/111CS
	Trần Thị Thăm

	5
	“TRÌNH”
	65LL0613/111CS-173LC1013
	Trần Thị Thắm

	6
	“THỔ”
	56LC0518/111CS
	Nguyễn Sĩ Hiệp

	7
	“EN”
	140LC1215/111CS
	Bùi Duy Khải

	8
	“HÙNG”
	55LC0518/111CS
	Lê Tuấn Anh

	9
	“NÚI”
	57LC0518/111CS
	Lê Tuấn Anh

	10
	“DÉP”
	75CT0618/111CS
	Bùi Duy Khải

	11
	“THU”
	54LD0518/111CS
	Trần Đăng Khoa

	12
	“BỜM”
	72LC0618/111CS
	Nguyễn Đại Cương

	13
	“RÁC”
	53LC0518/111CS
	Trần Thanh Hải

	14
	“AN”
	162LC1217/111CS
	Lê Bá Tiến

	15
	“HOA”
	42LD0518/111CS
	Trần Đức Tuyển


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày    tháng   năm 201


LỊCH SINH HOẠT CTVBM TẠI HTBM BÍ DANH “TÂN”

THÁNG ………………
	STT
	Ngày/tháng/năm

Sinh hoạt
	Bí danh
	Cán bộ sử dụng
	Kết quả sinh hoạt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Trung úy Nguyễn Thị Nhung


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  06 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO

V/v thay đổi CTVBM sinh hoạt trong HTBM

Kính gửi: Lãnh đạo phòng cảnh sát môi trường
Tên tôi là: Trần Đăng Khoa
- Cấp bậc : Đại úy

- Chức vụ: Đội trưởng


Tôi xin báo cáo lãnh đạo phòng về việc thay đổi một số CTVBM sinh hoạt trong HTBM bí danh “CỐC” số hồ sơ: 65LH0618/111CS cụ thể như sau:

Do yêu cầu công việc, đồng chí Nguyễn Đại Cương chuyển đơn vị công tác, ngày 06/8/2018 đồng chí Cương đã kết thúc hồ sơ CSBM bí danh “BỜM” số hồ sơ 72LC0618/111CS. Tôi báo cáo và đề xuất lãnh đạo đưa CSBM bí danh “BỜM” ra khỏi HTBM từ tháng 8/2018:

Vậy tôi báo cáo và đề xuất lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo.

	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 30 tháng 8 năm 2018


DANH SÁCH CTVBM SINH HOẠT TẠI HTBM THÁNG 8/2018
Bí danh “CỐC”; Số hồ sơ: 65LH0618/111CS

	STT
	Bí danh CTVBM
	Số hồ sơ
	Cán bộ sử dụng

	1
	PHÊ”
	82LT0615/111CS
	Trần Đăng Khoa

	2
	“VÕ”
	29LC0418/111CS
	Trần Thanh Hải

	3
	“LA”
	27LC0418/111CS
	Nguyễn Thị Nhung

	4
	“HÙNG”
	37LC0418/111CS
	Trần Thị Thắm

	5
	“TRÌNH”
	65LL0613/111CS-173LC1013
	Trần Thị Thắm

	6
	“THỔ”
	56LC0518/111CS
	Nguyễn Sĩ Hiệp

	7
	“EN”
	140LC1215/111CS
	Bùi Duy Khải

	8
	“HÙNG”
	55LC0518/111CS
	Lê Tuấn Anh

	9
	“NÚI”
	57LC0518/111CS
	Lê Tuấn Anh

	10
	“DÉP”
	75CT0618/111CS
	Bùi Duy Khải

	11
	“THU”
	54LD0518/111CS
	Trần Đăng Khoa

	12
	“RÁC”
	53LC0518/111CS
	Trần Thanh Hải

	13
	“AN”
	162LC1217/111CS
	Lê Bá Tiến

	14
	“HOA”
	42LD0518/111CS
	Trần Đức Tuyển


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  31 tháng 8 năm 2018


LỊCH SINH HOẠT CTVBM TẠI HTBM BÍ DANH “CỐC”

THÁNG 8/2018
	STT
	Ngày/tháng/năm

Sinh hoạt
	Bí danh CTVBM
	Cán bộ sử dụng
	Kết quả sinh hoạt
	Ghi chú

	1
	05/8/2018
	“EN”
	Bùi Duy Khải
	An toàn, bí mật
	

	2
	06/8/2018
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	nt
	

	3
	09/8/2018
	“DÉP”
	Bùi Duy Khải
	nt
	

	4
	10/8/2018
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	5
	11/8/2018
	“NÚI”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	6
	12/8/2018
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	7
	13/8/2018
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	8
	15/8/2018
	“RÁC”
	Trần Thanh Hải
	nt
	

	9
	15/8/2018
	“VÕ”
	Trần Thanh Hải
	nt
	

	10
	15/8/2018
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	11
	16/8/2018
	“TRÌNH”
	Trần Thanh Hải
	nt
	

	12
	17/8/2018
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	13
	20/8/2018
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	14
	21/8/2018
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	15
	22/8/2018
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	16
	25/8/2018
	“DÉP”
	Bùi Duy Khải
	nt
	

	17
	25/8/2018
	“EN”
	Bùi Duy Khải
	nt
	

	18
	25/8/2018
	“NÚI”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	19
	26/8/2018
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	20
	28/8/2018
	“THỔ”
	Nguyễn Sỹ Hiệp
	nt
	

	21
	28/8/2018
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	22
	29/8/2018
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2018


DANH SÁCH CTVBM SINH HOẠT TẠI HTBM THÁNG 9/2018
Bí danh “CỐC”; Số hồ sơ: 65LH0618/111CS

	STT
	Bí danh CTVBM
	Số hồ sơ
	Cán bộ sử dụng

	1
	“PHÊ”
	82LT0615/111CS
	Trần Đăng Khoa

	2
	“VÕ”
	29LC0418/111CS
	Trần Thanh Hải

	3
	“LA”
	27LC0418/111CS
	Nguyễn Thị Nhung

	4
	“HÙNG”
	37LC0418/111CS
	Trần Thị Thăm

	5
	“TRÌNH”
	65LL0613/111CS-173LC1013
	Trần Thị Thắm

	6
	“THỔ”
	56LC0518/111CS
	Nguyễn Sĩ Hiệp

	7
	“EN”
	140LC1215/111CS
	Bùi Duy Khải

	8
	“HÙNG”
	55LC0518/111CS
	Lê Tuấn Anh

	9
	“NÚI”
	57LC0518/111CS
	Lê Tuấn Anh

	10
	“DÉP”
	75CT0618/111CS
	Bùi Duy Khải

	11
	“THU”
	54LD0518/111CS
	Trần Đăng Khoa

	12
	“RÁC”
	53LC0518/111CS
	Trần Thanh Hải

	13
	“AN”
	162LC1217/111CS
	Lê Bá Tiến

	14
	“HOA”
	42LD0518/111CS
	Trần Đức Tuyển


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  31 tháng 9 năm 2018


LỊCH SINH HOẠT CTVBM TẠI HTBM BÍ DANH “CỐC”

THÁNG 9/2018
	STT
	Ngày/tháng/năm

Sinh hoạt
	Bí danh CTVBM
	Cán bộ sử dụng
	Kết quả sinh hoạt
	Ghi chú

	1
	05/9/2018
	EN”
	Bùi Duy Khải
	An toàn, bí mật
	

	2
	05/9/2018
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	3
	06/9/2018
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	4
	07/9/2018
	“RÁC”
	Trần Thanh Hải
	nt
	

	5
	07/9/2018
	“VÕ”
	Trần Thanh Hải
	nt
	

	6
	09/9/2018
	“DÉP”
	Bùi Duy Khải
	nt
	

	7
	10/9/2018
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	8
	12/9/2018
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	nt
	

	9
	14/9/2018
	“NÚI”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	10
	15/9/2018
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	11
	15/9/2018
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	12
	16/9/2018
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	13
	23/9/2018
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	14
	23/9/2018
	“NÚI”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	15
	23/9/2018
	“RÁC”
	Trần Thanh Hải
	nt
	

	16
	23/9/2018
	“VÕ”
	Trần Thanh Hải
	nt
	

	17
	23/9/2018
	“THỔ”
	Nguyễn Sĩ Hiệp
	nt
	

	18
	25/9/2018
	“DÉP”
	Bùi Duy Khải
	nt
	

	19
	25/9/2018
	“EN”
	Bùi Duy Khải
	nt
	

	20
	25/9/2018
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	21
	27/9/2018
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	22
	28/9/2018
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  02 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

V/v thay đổi CTVBM sinh hoạt trong HTBM

Kính gửi: Lãnh đạo phòng cảnh sát môi trường
Tên tôi là: Trần Đăng Khoa
Cấp bậc : Đại úy
Chức vụ: Đội trưởng


Tôi xin báo cáo lãnh đạo phòng về việc thay đổi một số CTVBM sinh hoạt trong HTBM bí danh “CỐC” số hồ sơ: 65LH0618/111CS cụ thể như sau:


Hiện tại đội 2 đang sử dụng 12 CTVBM và đang sinh hoạt tại Hộp thư bí mật bí danh “CỐC”. Để đảm bảo cho quá trình sinh hoạt CTVBM tại HTBM được tuyệt đối an toàn, bí mật các thông tin, ngày 02/10/2018 Đội 2 đã xây dựng thêm HTBM bí danh “TÂN”. Vậy tôi làm báo cáo này báo cáo và đề nghị chuyển sinh hoạt một số CTVBM từ hộp thư bí mật bí danh “CỐC” sang hộp thư bí mật bí danh “TÂN” kể từ ngày 02/10/2018 đối với những CTVBM sau:

	STT
	Bí danh
	Số hồ sơ
	Cán bộ sử dụng

	1
	“VÕ”
	29LC0418/111CS
	Trần Thanh Hải

	2
	“THỔ”
	56LC0518/111CS
	Nguyễn Sĩ Hiệp

	3
	“EN”
	140LC1215/111CS
	Bùi Duy Khải

	4
	“NÚI”
	57LC0518/111CS
	Lê Tuấn Anh

	5
	“RÁC”
	53LC0518/111CS
	Trần Thanh Hải


Do yêu cầu công tác, ngày 02/10/2019 đồng chí Bùi Duy Khải đã kết thúc hồ sơ ĐT bí danh “DÉP” số hồ sơ 75CT0618/111CS. Tôi báo cáo và đề xuất lãnh đạo đưa ĐT bí danh “DÉP” ra khỏi HTBM từ tháng 10/2018.

Vậy tôi báo cáo lãnh đạo phòng và xin ý kiến chỉ đạo.

	LÃNH ĐẠO DUYỆT
	CÁN BỘ BÁO CÁO

Đại úy Trần Đăng Khoa

	
	


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 31 tháng 10 năm 2018


DANH SÁCH CTVBM SINH HOẠT TẠI HTBM THÁNG 10/2018
Bí danh “CỐC”; Số hồ sơ: 65LH0618/111CS

	STT
	Bí danh CTVBM
	Số hồ sơ
	Cán bộ sử dụng

	1
	“PHÊ”
	82LT0615/111CS
	Trần Đăng Khoa

	2
	“LA”
	27LC0418/111CS
	Nguyễn Thị Nhung

	3
	“HÙNG”
	37LC0418/111CS
	Trần Thị Thắm

	4
	“TRÌNH”
	65LL0613/111CS-173LC1013
	Trần Thị Thắm

	5
	“HÙNG”
	55LC0518/111CS
	Lê Tuấn Anh

	6
	“THU”
	54LD0518/111CS
	Trần Đăng Khoa

	7
	“AN”
	162LC1217/111CS
	Lê Bá Tiến

	8
	“HOA”
	42LD0518/111CS
	Trần Đức Tuyển


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  31 tháng 10 năm 2018


LỊCH SINH HOẠT CTVBM TẠI HTBM BÍ DANH “CỐC”

THÁNG 10/2018
	STT
	Ngày/tháng/năm

Sinh hoạt
	Bí danh CTVBM
	Cán bộ sử dụng
	Kết quả sinh hoạt
	Ghi chú

	1
	12/10/2018
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	An toàn, bí mật
	

	2
	12/10/2018
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	nt
	

	3
	13/10/2018
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	4
	15/10/2018
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	5
	16/10/2018
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	6
	17/10/2018
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	7
	19/10/2018
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	8
	23/10/2018
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	9
	24/10/2018
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	10
	25/10/2018
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	11
	27/10/2018
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	12
	28/10/2018
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  30 tháng 11 năm 2018


LỊCH SINH HOẠT CTVBM TẠI HTBM BÍ DANH “CỐC”

THÁNG 11/2018
	STT
	Ngày/tháng/năm

Sinh hoạt
	Bí danh CTVBM
	Cán bộ sử dụng
	Kết quả sinh hoạt
	Ghi chú

	1
	05/11/2018
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	An toàn, bí mật
	

	2
	05/11/2018
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	3
	09/11/2018
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	4
	10/11/2018
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	5
	10/11/2018
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	6
	12/11/2018
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	7
	15/11/2018
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	8
	17/11/2018
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	9
	20/11/2018
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	nt
	

	10
	21/11/2018
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	11
	21/11/2018
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	12
	22/11/2018
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	13
	25/11/2018
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	14
	27/11/2018
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	15
	28/11/2018
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	16
	29/11/2018
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  31 tháng 12 năm 2018


LỊCH SINH HOẠT CTVBM TẠI HTBM BÍ DANH “CỐC”

THÁNG 12/2018
	STT
	Ngày/tháng/năm

Sinh hoạt
	Bí danh CTVBM
	Cán bộ sử dụng
	Kết quả sinh hoạt
	Ghi chú

	1
	06/12/2018
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	An toàn, bí mật
	

	2
	13/12/2018
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	3
	14/12/2018
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	nt
	

	4
	14/12/2018
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	5
	14/12/2018
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	6
	17/12/2018
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	7
	18/12/2018
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	8
	20/12/2018
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	9
	23/12/2018
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	10
	23/12/2018
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	11
	25/12/2018
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	12
	26/12/2018
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	13
	30/12/2018
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  31 tháng 01 năm 2019


LỊCH SINH HOẠT CTVBM TẠI HTBM BÍ DANH “CỐC”

THÁNG 01/2019
	STT
	Ngày/tháng/năm

Sinh hoạt
	Bí danh CTVBM
	Cán bộ sử dụng
	Kết quả sinh hoạt
	Ghi chú

	1
	05/01/2019
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	An toàn, bí mật
	

	2
	08/01/2019
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	nt
	

	3
	08/01/2019
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	4
	10/01/2019
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	5
	13/01/2019
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	6
	18/01/2019
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	7
	10/01/2019
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	8
	19/01/2019
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	9
	20/01/2019
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	10
	20/01/2019
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	11
	22/01/2019
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	12
	23/01/2019
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	13
	29/01/2019
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	14
	31/01/2019
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	nt
	


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  28 tháng 02 năm 2019


LỊCH SINH HOẠT CTVBM TẠI HTBM BÍ DANH “CỐC”

THÁNG 02/2019
	STT
	Ngày/tháng/năm

Sinh hoạt
	Bí danh CTVBM
	Cán bộ sử dụng
	Kết quả sinh hoạt
	Ghi chú

	1
	12/02/2019
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	An toàn, bí mật
	

	2
	16/02/2019
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	3
	18/02/2019
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	4
	20/02/2019
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	5
	25/02/2019
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	6
	25/02/2019
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	7
	25/02/2019
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	nt
	

	8
	26/02/2019
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	9
	26/02/2019
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	10
	27/02/2019
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  31 tháng 3 năm 2019


LỊCH SINH HOẠT CTVBM TẠI HTBM BÍ DANH “CỐC”

THÁNG 3/2019
	STT
	Ngày/tháng/năm

Sinh hoạt
	Bí danh CTVBM
	Cán bộ sử dụng
	Kết quả sinh hoạt
	Ghi chú

	1
	05/3/2019
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	An toàn, bí mật
	

	2
	05/3/2019
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	nt
	

	3
	15/3/2019
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	4
	16/3/2019
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	5
	19/3/2019
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	6
	20/3/2019
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	7
	22/3/2019
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	8
	22/3/2019
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	9
	27/3/2019
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	10
	28/3/2019
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	11
	29/3/2019
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  30 tháng 4 năm 2019


LỊCH SINH HOẠT CTVBM TẠI HTBM BÍ DANH “CỐC”

THÁNG 4/2019
	STT
	Ngày/tháng/năm

Sinh hoạt
	Bí danh CTVBM
	Cán bộ sử dụng
	Kết quả sinh hoạt
	Ghi chú

	1
	04/4/2019
	“TIN”
	Lê Bá Tiến
	An toàn, bí mật
	

	2
	10/4/2019
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	3
	13/4/2019
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	4
	15/4/2019
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	nt
	

	5
	16/4/2019
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	6
	17/4/2019
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	7
	20/4/2019
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	8
	22/4/2019
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	9
	25/4/2019
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	10
	26/4/2019
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	nt
	


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  30 tháng 5 năm 2019


LỊCH SINH HOẠT CTVBM TẠI HTBM BÍ DANH “CỐC”

THÁNG 5/2019
	STT
	Ngày/tháng/năm

Sinh hoạt
	Bí danh CTVBM
	Cán bộ sử dụng
	Kết quả sinh hoạt
	Ghi chú

	1
	06/5/2019
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	An toàn, bí mật
	

	2
	10/5/2019
	“TIN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	3
	15/5/2019
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	4
	18/5/2019
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	5
	20/5/2019
	“THU”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	6
	22/5/2019
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	7
	23/5/2019
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	

	8
	26/5/2019
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	9
	28/5/2019
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  30 tháng 6 năm 2019


LỊCH SINH HOẠT CTVBM TẠI HTBM BÍ DANH “CỐC”

THÁNG 6/2019
	STT
	Ngày/tháng/năm

Sinh hoạt
	Bí danh CTVBM
	Cán bộ sử dụng
	Kết quả sinh hoạt
	Ghi chú

	1
	14/6/2019
	“HOA”
	Trần Đức Tuyển
	An toàn, bí mật
	

	2
	15/6/2019
	“AN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	3
	15/6/2019
	“TIN”
	Lê Bá Tiến
	nt
	

	4
	19/6/2019
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	5
	19/6/2019
	“TRÌNH”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	6
	20/6/2019
	“PHÊ”
	Trần Đăng Khoa
	nt
	

	7
	20/6/2019
	“HÙNG”
	Trần Thị Thắm
	nt
	

	8
	20/6/2019
	“LA”
	Nguyễn Thị Nhung
	nt
	

	9
	21/6/2019
	“HÙNG”
	Lê Tuấn Anh
	nt
	


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày  04 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

V/v thay đổi CTVBM sinh hoạt trong HTBM

Kính gửi: Lãnh đạo phòng cảnh sát môi trường
Tên tôi là: Trần Đăng Khoa
- Cấp bậc : Đại úy

- Chức vụ: Đội trưởng


Tôi xin báo cáo lãnh đạo phòng về việc thay đổi một số CTVBM sinh hoạt trong HTBM bí danh “CỐC” số hồ sơ: 65LH0618/111CS cụ thể như sau:

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 và yêu cầu công tác thực tế, ngày 04/4/2019 đồng chí Lê Bá Tiến lập mới 01 CSBM bí danh “TIN” số hồ sơ 35LC0419/111CS. Để đảm bảo quá trình sinh hoạt trao đổi thông tin với CSBM được bí mật, an toàn, đồng chí Tiến đã báo cáo và đề xuất đưa CSBM bí danh “TIN” vào sinh hoạt tại hộp thư bí mật bí danh “CỐC”. Tôi báo cáo và đề xuất lãnh đạo đưa CSBM bí danh “TIN” vào sinh hoạt tại HTBM từ tháng 4/2019.

Vậy tôi báo cáo và đề xuất lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo.

	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 29 tháng 4 năm 2019


DANH SÁCH CTVBM SINH HOẠT TẠI HTBM THÁNG 4/2019
Bí danh “CỐC”; Số hồ sơ: 65LH0618/111CS

	STT
	Bí danh CTVBM
	Số hồ sơ
	Cán bộ sử dụng

	1
	“PHÊ”
	82LT0615/111CS
	Trần Đăng Khoa

	2
	“LA”
	27LC0418/111CS
	Nguyễn Thị Nhung

	3
	“HÙNG”
	37LC0418/111CS
	Trần Thị Thắm

	4
	“TRÌNH”
	65LL0613/111CS-173LC1013
	Trần Thị Thắm

	5
	“HÙNG”
	55LC0518/111CS
	Lê Tuấn Anh

	6
	“THU”
	54LD0518/111CS
	Trần Đăng Khoa

	7
	“AN”
	162LC1217/111CS
	Lê Bá Tiến

	8
	“HOA”
	42LD0518/111CS
	Trần Đức Tuyển

	9
	“TIN”
	35LC0419/111CS
	Lê Bá Tiến


	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Đại úy Trần Đăng Khoa



